TUAN 29
Thu Hai, ngay 01 thang 4 nam 2024
HOAT DONG TRAI NGHIEM
SHDC CAP TRUONG THEO CHU PIEM
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TIENG VIET
BAI 19: CAM ON ANH HA MA
PQC: CAM ON ANH HA MA (Tiét 281 + 282)
I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS doc dung céc tir ngtr tén phién &m nudc ngoai, doc rd rang bai doc Cam on
anh ha ma
- HS hiéu ndi dung bai: Can phai néi ning 1& phép, lich sy v6i moi nguoi.
- Biét _yeu quy ban bé va ngudi than, co ki nang giao tiép v4i moi ngudi xung quanh.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: + File bai giang.
+ Bang tiéu chi danh gia: Poc dung; Poc to, 15; Poc ngit, nghi dung chd.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
TIET 1
1. Hoat dong Khéi dong, két ndi (4 — 5°)
HS quan sat tranh: Tranh vé gi?
- GV hoi:
+ Em noi 16i dap nhu thé nao néu duoc ban ting qua va noi: “Chiic mimng sinh nhat
ban!”
+ Néu em 15 tay lam v& lo hoa ctia me (trong tinh hudng 2) thi em s& néi v6i me nhu
thé nao?
- GV nx chung va dan dit vao bai.
2. Hoat dong Kham pha, luyén tap (28 - 30°)
a. Poc van ban.
- 1 HS doc toan bai trudc 16p
- HS va GV nhan xét, danh gia cach doc, giong doc.
- GV doc mau
- Luyén doc tir kho két hop giai nghia tir:
+ Bai doc chia thanh méy doan? Cach chia nhu thé nao?
- GV két luan:
Bai doc chia thanh 3 doan
+Doan 1: Tl dau dén chd lic dau, bé di.
+ Poan 2: Tiép cho dén phdi néi “cam on”
+ DPoan 3: Con lai.
- HS doc ndi tiép timg doan
- Luyén doc cau kho:
+ Cau ndi cua cun lich sy nhe nhang: - Chao anh ha ma,/ anh giup bon em qua song



duwoc khong a?//

+ Cau nodi cua dé con thé hién su nhe nhang hoi 16i:

- Cdm on anh da giup.// Em biét minh sai roi.// Em xin 16i al//

- GV nhan xét.

b. Luyén doc doan theo nhém két hop giai nghia tir

- HS luyén doc doan theo nhom 3

+ Mbi nhom phan cong doc dira vao bang tiéu chi (1 ban doc, 2 ban theo ddi, thao
luan va théng nhat nhan xét theo tiéu chi: Poc dang; Poc to, rd; Boc ngét, nghi ding
chd; Tbc do doc)

Bang tiéu chi danh gia

Hova | Doc Am Ngit nghi | Toc do
tén dung lugng | dung doc

- Lép truong 1én diéu hanh chia sé luyén doc theo nhom.

- Cac nhém thi dua doc. Cac nhom khéc theo doi, danh gia theo ti€u chi.
- GV nhan xét, danh gia cac nhém doc.

- GV giai thich tir ngir: Thiy triéu, Dat

- 2 — 3 HS doc lai toan bai. Khuyén khich HS doc dién cam.

- GV nhan xét cach doc.

TIET 2

1. Hoat dong Khéi dong (3 — 4)

- HS van dong theo nhac bai hat: Aram samsam

2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (25 -27°)

a. Tra 1oi cau héi

- HS doc 1an luot 4 cau hoi trong sgk

- HS 1an luot chia sé y kién:

+ Cau 1: Huou da lam gi khi nghe dé hoi?

+ Cau 2: Y ndo sau ddy ding voi thai do ciia ha ma khi cin nho dwa qua séng?
+ Céu 3: Vi sao dé con thdy xdu hé?

+ Céu 4: Em hoc duwoc diéu gi tir cdu chuyén nay?

- GV nhan xét:

b. Luyén doc lai.

- GV doc dién cam toan bai.

- HS doc tham trong khoang 3p

- Thi dua HS doc dtng, doc hay

- GV nhan xét

c. Luyén tap theo van ban doc

- HS doc lan luot 2 yéu cau va hoan thién bai vao VBTTV. GV két hop chdm chira bai



Cau 1. Khoanh vao tir ngir co trong bai doc thé hién thai do cua ha ma khi cun nho
dwa qua song.

- G y/c mot HS doc to yéu cau.

- GV hudéng dan HS lam viéc nhém: yéu cAu HS xem lai doan 2, thao luan dé tim cau
tra 101.

- GV moi mot s6 (2 - 3) HS tra 10i.

- GV va HS cung thong nhat ciu tra 10i:

Dap an: vui vé

Céu 2. Cau nao dwéi ddy la cau héi lich sw véi nguwoi Ion tuéi? (danh ddu V vao 6
tréng trude dap an dung)

- GV y/c mot HS doc to yéu cau.

- GV y/c lam viéc ca nhan vao VBT

- Lam viéc chung ca 16p: GV doc cau - HS gio tay ¢ cdu minh chon

+ Cdu héi lich si véi nguwoi I6n tudi:

+ Chao anh ha ma, anh giup bon em qua song dwoc khong a?

- GV hoéi:

+ Tai sao con khong danh du cau 1, cau 2?

+ Hay doc lai cau 3, thé hién ding thai do lich sy, ton trong nguoi 16n tudi

- Nhan x¢&t, tuyén duong HS.

Cau 3. Viét lgi nhitng diéu ma em di hoc dwoc tiv bai doc.

Pay 14 cdu hoi md, GV c¢6 thé huéng ddn HS 1am viéc ca nhan trudce khi 1am chung ca
16p:

- Y/c mot HS doc to cau hoi.

- GV c6 thé héi cac cau hoi dan dit:

+ Vi sao cin nho thi anh ha ma gitp con dé nho thi ha ma khong mubn giup?

+ Khi mudn nhd ngudi khac gitp thi chiing ta phai noi nhu thé nao?

+ Khi dugc nguoi khac gitp dd ta phai ndi nhu thé nao?

- GV khich 18 HS néi 1én ¥ kién ctia minh, cac y kién c6 thé khac nhau.

- Y/c HS viét cau tra 16i vao VBT: Vay em rit ra bai hoc gi tir cu chuyén?

- Goi HS doc cau da viét

+ Khi néi chuyén va cuw xir véi nguoi khdc phdi biét lich si, ton trong, khi ngueoi ta
giup do minh mot cong viéc gi do thi khong dwoc quén ndi loi cam on

=> Chét: Khi mudn nhd ngudi khac iam viée gi d6 gitip minh, phai néi mot cach lich
su, 1& phép. Khi duoc ngudi khac gitup dd, phai cam on mot cach lich su.

Cau 4. Dwa vao bai doc, viét tiép cdc cau dwéi day:

- Goi HS doc yéu cau

- YC HS tra 16i cAu hoi dong thoi hoan thién vao VBT



- Go1 cac nhom Ién thuc hién.

- GV n/x va thong nhit cdu TL

a) Muon ai dé givip, em can phdi héi hodc yéu cau mét cach lich s

b) Puwoc ai dé gitip, em cdn phdi néi loi cam on.

- Nhan x¢ét chung, tuyén duong HS.

Cau 5. Sdp xép cdc birc tranh dudi diy theo diing trinh tw ciia bai doc.
- Goi HS doc yéu cau

- Y/c H néu ND tung tranh

- Y/c thao luan nhom 2: thuc hién sép Xép tranh cho ding dién bién cau chuyén
(Bang cach danh s6 TT tir 1 dén 4 vao tranh)

- Cac nhom trinh bay két qua (Hodc G chiéu bai lam cua H 1én)

- Chét: 3-4-1-2

- Nhén x¢ét chung, tuyén duong HS.

3. Hoat dong van dung, trai nghiém (4 — 5°)

- HS thyc hién chao theo phong cach Newton

- GV nhan xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Biéu chinh riéng)
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Thu Ba, ngay 02 thang 4 nam 2024

TIENG VIET
BAI 19: CAM ON ANH HA MA
VIET: CHU HOA M (Tiét 283)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS biét viét chit hoa M ¢ vira va ¢& nho.
- 100% HS viét dtng cau tng dung: Mudn biét phai héi, mudn gidi phai hoc.
- HS biét giit gin sach v sach, dep.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: + File bai giang.

+ Mau chir hoa M

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong, két ndi (3 — 5)

- HS khéi dong theo bai hat Kun hoc tot

- GV nhan xé&t, gidi thiéu bai.



2. Hoat dong Hinh thanh kién thirc méi (8 — 10°)

a. Huwdng dén viét chir hoa M

- HS quan sat mau chit hoa Mva néu nhan xét vé:

+ Do cao, do rong chir hoa M

+ Chir hoa M gdm may nét?

- GV nhan xét.

- GV huéng dan HS viét trén bang con. Vira viét vira néu quy trinh
- HS d6 chir trén khong

b. Huéng din viét cau (g dung

- HS doc cau tng dung can viét.

- GV viét mau cau tng dung trén bang, hoc sinh quan sat nhan xét:
+ Cdc chit M, h, g cao mady li?

+ Nhitng con chit ndo ¢6 dg cao bang nhau va cao mdy Ii?

+ Dt ddu thanh & nhitng chit cdi nao?

+ Khodng cdch giita cdc chiv nhuw thé nao?

* Luu y HS: Nét that ¢ giira than chit M hoa cac em viét nho dé c6 chit M hoa dep.
- Gido vién viét mau chit Muén (¢ vira va nho).

- Luyén viét bang con chir Muén

- GV quan sat, hd trg HS viét

3. Hoat dong Luyén tap - Thwe hanh (13 - 15°)

a. Viét vé Tap viét

- HS thuc hién luyén viét chir hoa M va cau tmg dung trong vo Tép viét.
- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.

b. Soat 18i, chira bai.

- HS d6i v6 cho nhau dé phat hién 16i va gop ¥ cho nhau theo cip.
- GV nhan xét, chim, chita bai.

4. Hoat dong Van dung, trii nghiém (3 — 5°)

- HS trang tri, sang tao v&i chir hoa M

- GV nhan xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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TIENG VIET
BAI 19: CAM ON HA MA
NOI - NGHE: KE CHUYEN CAM ON ANH HA MA (Tiét 284)



I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS nhan biét duogc cac chi tiét trong cau chuyén Cdm on anh ha md qua tranh
minh hoa.

- 100% HS ké lai dugc tung doan cua cau chuyén dua vao tranh va cau hoi goi y dudi
tranh.

- HS c6 ki ning trinh bay, ki ning gido tiép, hop tac nhom.

- Biét van dung kién thtrc vao cudc sdng hang ngay.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)

- HS quan sat tranh: Tranh vé gi?

- GV dan dat, gi6i thiéu bai.

2. Hoat dong kham pha, luyén tap (20 - 25°)

a. Quan sat tranh néi vé sy viéc trong tranh

- HS quan sat ting tranh, tra 161 cau hor:

+ Trong tranh c6 nhitng nhan vat nao?

+ Moi nguoi dang lam gi?

- Pai dién 2 - 3 nhom chia sé

- GV nhéan xét

b. Nghe ké chuyén

- GV ké toan bd cau chuyén.

c. Nghe va ké lai tirng doan ciia cAu chuyén theo tranh.

- GV chi tung tranh va ké tung doan theo tranh. YC HS ké lai doan sau khi GV ké.
- GV ké lai 14n 2 toan bd cau chuyén.

- Goi HS ké timg doan trong nhom d6i; GV sira cach dién dat cho HS.
- Goi HS ké lai toan bo cau chuyén.

- Nhéan xét, khen ngoi HS.

3. Hoat dong Van dung, trii nghiém (3 - 5°)

- Cau chuyén mudn giri &én chung ta thong diép gi?

- GV nhan xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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HOAT PONG TRAI NGHIEM
EM VA CAC B AN (Tiét 86)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS ké duoc vé nguoi ban than cua minh va bay to tinh cam véi ban.

- 100% HS biét bay to tinh cam ctia minh v&i ban than cta minh

II. PO DUNG DAY HOQC

- GV: File bai giang

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (2 — 3°)

- GV gioi thiéu tryc tiép vao bai hoc Hoat dong gido duc theo chu dé: Em va cac ban.
2. Hoat dong Kham pha (8 -10°)

* Cung nhau chia sé

- GV t0 chirc cho HS ké vé nguoi ban than ciia minh véi ca 16p. GV goi v cho HS tra
161 cau hoi:

+ Ban than cua em tén la gi?

+ Ban ¢6 nhitng ddc diém ddang yéu nao vé ngoai hinh?

+ So thich cua ban la gi?

+ Em thich dwc tinh nao cua ban?

+ Hay chia sé vé ki niém em nhé nhat véi ban?

+ Em muon lam diéu gi cho ban minh?

- GV moi mot so HS 1én chia sé trude 16p.

* Két luan:Ban thdn cé vai tro rdt quan trong trong cudc song cia ching ta. Ai ciing
can c¢6 ban than dé cung chia se niém vui noi buon; hé tronhau khi gap kho khan;
gip

do nhau trong hoc tdp va rén luyén hang ngay dé cd hai cing tién bg hon.

3. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (15 -17°)

* Quan tam, gitp dé ban

- GV chia 16p thanh cac nhém, mdi nhom tir 4 dén 6 HS.

- GV néu yéu cau: Cdc nhém quan sdt tranh va thdao ludn vé cach xir If tinh huéng.
Cac

nhém sé thé hién cdach xit i ciia nhém minh bang hinh thirc déng vai.

- GV giao cho mdi nhém quan sat mot buc tranh.

- GV moi ting nhom 18n trudce 16p dong vai xir 1i tinh hubng dugce giao.

- GV yéu cau cac nhom khéc theo ddi va nhan xét vé cach xir 1i tinh hudng ctia nhom
ban.

- GV yéu cau HS chia sé diéu ban than hoc dugc sau khi dong vai xir 1i tinh hudng,



- GV tong két va nhan xét hoat dong déng vai ctia cac nhom.

* Két luan: Trong cudc song, sé c6 nhitng lic ban gdp chuyén buon, chuyén khé khan,
hay gdp mét diéu khong may mdn nao dé. Liic d6, ban rdt can s gitip d, ho tro ciia
cdac em. Hay bay t6 sy quan tdm, gitip d& ban bang nhitng 10i néi va viéc lam cu thé.

- GV khuyén khich HS thyc hién nhing viéc 1am gitip d& cac ban cung 16p.

- Nhan x¢&t gio hoc.

4. Hoat dong Van dung, trai nghiém (3 — 5°)

- HS v€ ban than cua minh

- GV nhan xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Biéu chinh riéng)
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TOAN
BAI 60: PHEP CONG (CO NHO) TRONG PHAM VI 1000 (Tiét 142)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS thuc hién dugc phép cong ( ¢cd nhé) trong pham vi 1000

+ Pat tinh theo cdt doc

+ Tu phai qua trai cong hai s6 don vi, hai s6 chuc, hai s6 tram véi hai tinh huéng:
nhd 1 tr ¢dt don vi sang ¢t chuc hodc nhd 1 tir cdt chuc sang cot tram.

- 100% HS van dung giai dugc bai toan thyuc té lién quan dén phép cong trong pham
vi da hoc.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (3 - 5°)

- GV két hop véi quan tro diéu hanh tro choi: D6 ban:

+ GV HD cach choi, luat choi néu ra phép tinh dé hoc sinh néu két qua twong tmg:

424 + 113 806 + 73

203 + 621 104 + 63
- GV tong két tro choi, tuyén duong hoc sinh.
- GV dan vao bai

2. Hoat dong Kham pha (8 — 10°)

- HS quan sét tranh va din dét cau chuyén.

“Nha séc phai du trir hat thong cho mua dong sép dén. Nha soc ¢6 sbc bd, soc me,
soc anh va s6c em”.



- GV cho hoc sinh doc 101 thoai cua cac nhan vat.
a) Gidi thiéu phép cong.
- GV vira néu bai toan, vira gan hinh biéu dién sé nhu phan bai hoc trong SGK.
- Bai toan: B4 nhit 346 hat thong, me nhat 229 hat thong. Hoi bd va me nhit dugc tat
ca bao nhiéu hat thong ?
GV hoi:
- Bai toan cho biét gi ?
- Bai toan hoi gi ?
- Mudn biét bd va me nhit duoc tt ca bao nhiéu hat thong em hiy néu phép tinh ?
- Dé tim tat ca c6 bao nhiéu hinh vudng, chung ta gop sd 326 hat thong cta bd véi 253
hat thong cua me lai dé tim téng 326 + 253.
b) Pi tim két qua.
- Yéu cau HS quan sat hinh biéu dién phép cong va hoi:
- Tong 346 va 229 c6 tat ca may trim, may chuc va may hinh vuong?
- Gop 5 tram, 7 chuc, 5 hinh vuong lai thi co tat ca bao nhiéu hinh vuong?
- Vay 346 cong 229 bing bao nhiéu?
¢) Dat tinh va thuc hién.
- Néu yéu cau: Dua vao cach dit tinh cong cac sd ¢ 2 chit s6, hdy suy nghi va tim
cach
dat tinh cong 346, 229.
- Néu HS dat tinh dang, GV cho HS néu lai cach tinh ciia minh, sau dé cho mdt s6 em
khac nhic lai. Néu HS dit tinh chua ding, GV néu cach dat tinh cho HS ca 16p cung
theo doi.
Tram Chuc don vi

3 4 6
+ 2 2 9
5 7 5
- Yéu cau hoc sinh néu lai céch tinh.
* Pat tinh.

- Viét sb thir nhat (346), sau d6 xudng dong viét tiép so thar hai (229) sao cho chir sd
hang tram thang cot v4i chir s6 hang trim, chir s6 hang chuc thang cdt v6i chir s6 hang
chuc, chir hang don vi thang cot véi chir s6 hang don vi. Viét diu cong vao gitra 2
dong
ké, ké vach ngang dudi 2 sb. (vira néu cach dat tinh, vira viét phép tinh).
- Huéng dan hoc sinh cach dit tinh:

229 + 346
- YCHS néu céch tinh.



- Yéu cau hoc sinh nhic lai cach dit tinh. Sau d6 thuc hién phép tinh
- Vay bd me nhit duge bao nhiéu hat thong?

- HS thyc hién phép tinh: 289 + 532 407 + 125

- GV nhan xét

3. Hoat dong luyén tap, thwe hanh: (20 - 25°)

HS lam bai tdp 1, 2, 3, 4 trong VTH. GV két hop chdam chita bai.
Bai 1: Tinh

- GV néu yéu ciu ciia bai.

- Bai tap yéu cau cac em lam gi ?

- Yéu cau HS 1én bang chia sé két qua.

247 639 524 845

+ 343 +142 + 18 + 106

590 781 542 951

- GV nhan xét, két luan.

Bai 2: bit tinh rdi tinh

- Bai tap yéu cau ching ta lam gi?

- 1 HS néu cach dat tinh.

- 1 HS néu céch thuc hién phép tinh.

- YCHS Iam bai vao v6 6 li.

- Yéu cau dbi vo kiém tra chéo

427 607 729 246

+ 246 +143 + 32 + 44

673 750 761 290

- Gi4o vién chdm bai, nhan xét chung.

- YC 1 HS néu cach dat tinh va tinh

* Bai 3:

- GV néu yéu ciu cuia bai.

Bai toan: RO bét v& 709 cham xanh va 289 cham do. Hoi ro bét vé tat ca bao nhiéu
chdm mau ?

+ Bai toan cho biét gi?

+ Bai toan hoi gi?

+ Pé tinh duoc ro bét vé tat ca bao nhiéu chAm mau em hay néu phép tinh ?
- HS 1am bai vao vo thuc hanh.

Bai giai

R6 bdt vé duoce sb chdm mau 1

709 + 289 = 998 (chdm mau)

Pap s6 : 998 chim mau



- HS Ién bang chia sé két qua.

- GV nhan xét

3. Hoat ddng ciing ¢ (3 - 57)

- Khi dat tinh thuc hién phép cong (c6 nhé) con can luu y didu gi?
- Nhan x¢&t gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)

..........................................................................................................................................
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TOAN
LUYEN TAP (Tiét 143)

I. YEU CAU CAN PAT

- Cung cb va hoan thién k¥ nang dit tinh roi tinh phép cong cac s6 co ba chir sb
trong pham vi 1000.

- HS thyc hién dugc phép cong nham s tron tram ra két qua 1a 1000; ap dung
phép cdng c6 nhd vao bai toan c6 161 van.

- Yéu thich mén hoc, c6 niém himg tha, say mé céc con sb dé giai quyét bai toan.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai day.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (3 - 5°)

- GV t6 chirc cho HS khai dong nhay theo nhac bai “Baby shark”.
2. Hoat dong Luyén tap, thue hanh (18 — 20°) HS lam bai tdp trong VTH. GV két
hop cham chita bdi.)
Bai 1: Tinh (theo miu)

- HS néu yéu cau ctia bai.
- GV yéu cau HS quan sat mau néu cach tinh phép tinh.
452
T
725
- HS lam bai vao vé Thuc hanh toan.
- 2 HS 1én bang chia sé két qua.

a. 381 b. 550
t 342 + 19
723 742

- YCHS nhéan x¢&t bai trén bang.

- Nhan xé&t, tuyén duong.

- GV chét cdach dat tinh roi tinh.
Bai 2: Dit tinh rdi tinh

- HS néu yéu cau dé bai.



- YCHS 1am bai ¢4 nhan vao vo 6 i 2 phép tinh dau, 2 phép tinh sau HS lam bai
vao vO Thuc hanh Toan.

457 + 452 326 + 29 762 + 184 546 +172

, 457 L 326 L 762 4 546
452 29 _134 172
909 355 946 738

- GV va HS nhan xét bai trén bang va tuyén duong.
Bai 3: Tinh nham (theo mau)

- HS néu yéu cau cta bai.

- GV HDHS tinh nham theo mau.

- HS thao luan nhom d6i lam bai vao vo 0 li.

a. 200 + 600 b. 500 + 400
c. 400 + 600 d. 100 + 900

Bai 4:

- HS néu yéu ciu d& bai va phan tich bai toan

+ Bai toan cho biét gi?

+ Bai toan hoi gi?

+ Pé tinh duoc thi hai dan séu bay duoc bao nhiéu km em hiy néu phép tinh ?

- HS 1am bai ca nhan vao vo.

Bai giai
Ngay thir hai dan séu bay duoge s6 km 13
248 + 70 = 318 (km)
Dép s6 : 318 km

- GV nhan x¢t, tuyén duong.

- GV chét cach gidi bai todn dang todn it hon nhiéu hon.
Bai 5:

- HS néu dé bai

- Pé lam duoc bai ndy cac em nén lam thé nao? (Thuc hién ting phép tinh trén
cac bong dén sau d6 tim bong deén ra két qua co cach doc gidng véi cach doc ghi trén
nguon dién.

- HS thao luan nhom d6i. Bao céo két qua.

- Nhan xét
3. Hoat ddng ciing ¢6 (3 - 5°)

- Néu céach dit tinh rdi tinh phép cong (c6 nhd) trong pham vi 1000.

- Nhéan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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TIENG VIET
BAI 20: TU CHU BO CAU DEN IN-TO-NET
PQC: TU CHU BO CAU PEN IN-TO-NET (Tiét 285, 286)
I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS doc dung, rd rang mot vin ban thong tin ngin, biét ngit hoi & chd c6 dau
cau.
- 100% HS tra 161 dugc cac cau hoi cua bai.
- Hiéu noi dung bai: biét duoc cac phuong tién lién lac khac nhau trong lich sur,
phuong tién lién lac pho bién hién nay va tim quan trong clia mang in-to-nét trong doi
song.
- HS phan biét duogc cac tir nglt chi su vat va cac tir ngtr chi hoat dong.
- HS biét sir dung cac phuong tién lién lac hién nay dé thong tin lién lac v&i ban be,
nguoi than.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: + File bai giang.
+ Bang tiéu chi danh gia: Poc dung; Poc to, 15; Poc ngit, nghi dung chd.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
TIET 1
1. Hoat dong Khéi dong, két noi (4 — 5°)
- HS quan sat tranh.
+ Em c6 nhing nguoi than nao ¢ xa?
+ Khi xa nhitng nguoi ay em cam thay nhu thé nao?
+ Lam thé nao dé em c6 thé lién lac dugc v6i ngudi dy?
- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
2. Hoat dong Kham pha, luyén tap (28 - 30°)
a. Poc van ban.
- 1 HS doc toan bai trude 16p
- HS va GV nhan xét, danh gia cach doc, giong doc.
- GV doc mau
- HS chia doan
- GV két luan: Bai doc chia thanh 3 doan.
+ Poan 1: Tir dau dén khi J xa
+ Poan 2: Tir xa xua dén méi duwoc tim thd'y
+ DPoan 3: Con lai.
- HS doc néi tiép timg doan
- Luyén doc cau dai:
+ Nho ¢6 in-to-nét,/ ban ciing c¢é thé/ nhin thdy nguwdi néi chuyén véi minh,/ di hai
nguoi/ dang & cach nhau rdt xa.//
b. Luyén doc doan theo nhém két hop giai nghia tir
- HS luyén doc doan theo nhom 3
+ Mbi nhom phan cong doc dira vao bang tiéu chi (1 ban doc, 2 ban theo ddi, thao
luan va théng nhat nhan xét theo tiéu chi: Poc dang; Poc to, rd; Poc ngét, nghi ding




chd; Tbe do doc)
Bang tiéu chi danh gia

Hova | Doc Am Ngit nghi | Téc do
tén dung luong | ding doc

- Lép trudng 1én diéu hanh chia sé luyén doc theo nhom.
- Cac nhém thi dua doc. Cac nhom khac theo doi, danh gia theo ti€u chi.
- GV nhan x¢ét, danh gia cac nhém doc.
- GV doc lai toan bai.
- 2 —3 HS doc lai toan bai. Khuyén khich HS doc dién cam.
- GV giai nghia tir: tr6 chuyén, trao déi, hudn luyén, in — to'— nét ...
- GV nhan xét cach doc.
c. Doc toan bai
- GV cho HS tu luyén doc toan b bai doc.
- GV goi 2 - 3 HS doc toan bd bai.
- 1 HS doc toan bo bai doc.
- GV gitp d& HS gip kho khin khi doc bai, tuyén duong HS doc tién bo.
- GV giai nghia tu.
+ Tap ténh : ddng di khong can, bén cao bén thap.
+ Ong anh: phan chiéu anh sang 1ap lanh trong dep mat.
+ Kh¢ né: dang di cham chap nhu phai mang vac nang.
TIET 2
1. Hoat dong Khéi dong (2 — 3°)
- HS van dong theo nhac bai hat: Vui dén truong
2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (25 - 27°)
a. Tra 161 cau hoi
HS doc 1an lugt 4 cau hoi trong sgk/tr.81.
- HS 1an luot chia sé y kién:
Ciu 1: Thoi xwa, nguoi ta da giri thir bang nhitng cdch nao?
Ciu 2: Vi sao cé thé ding bo cdu dé dwa thu?
Ciu 3: Ngay nay chiing ta cé thé tro chuyén véi nguoi ¢ xa bang nhitng cdch ndo?
Céu 4: Néu can tro chuyén véi nguoi ¢ xa, em chon phwong tién nao? Vi sao?
- GV nhan xét
Céu 1: Thoi xua, ngudi ta di giri thu bang nhiing cach:
+ Huén luyén bd cau dé dua thu.
+ Bo thu vao nhitng chiéc chai thay tinh.
Ciu 2: C6 thé dung bd cau dé dua thu vi bo cdu nhé dudng rat tot. N6 co thé bay qua
chiang duong dai hang nghin cdy s6 dé mang thu dén dung noi nhan
Ciu 3: Ngay nay chiing ta c6 thé tro chuyén véi nguoi ¢ xa bang cach viét thu, goi
dién hoac tro chuyén qua in-to-nét.
Céu 4: Em chon lién lac bang dién thoai vi c6 thé nghe duoc giong néi 4m ap, quen
thudc cua 6ng ba.



b. Luyén doc lai.

- GV doc dién cam toan bai.

- HS doc tham trong khoang 3p

- Thi dua HS doc dung, doc hay

- GV nhan xét

c. Luyén tap theo van ban doc

HS hoan thién bai tp trong VBTTV

Ciu 1: Theo bai doc, thoi xwa, nguoi ta di giri thw bang cach nao?( Ddnh diu V
vao é trong truéc ddp dn diing)

- GV goi Hs doc yéu ciu bai

- HS 1am bai

- GV nhéan xét

+ Thoi xwa, nguoi ta da giri thi bang nhiing cdch:

v Ding bé cdu dé dwa thu

v Bo thu vao chai thuy tinh

Céu 2: Ngay nay, chiing ta cé thé tro chuyén véi ngwoi ¢ xa biang nhiing cdich nao?
- HS néu yéu cau bai

- Nhéan x¢ét, tuyén duong

+ Ngdy nay, chiing ta c6 thé tro chuyén véi ngudi & xa bang nhitng cdch: viét thu,
goi dién cho nguoi khdc, ...

Céu 3: Xép cac tir trong ngoic don vao cdt thich hop.

- HS néu yéu cau bai

- HS lam bai VBT

- GV nhan xét
Tw ngir Tu: il
, chi
chi sy
N hoat
vat A
dong
Buc thu,
bo Tro
cau, chai | chuyén,
thuy trao doi,
tinh, dién | gui
thoai

Ciu 4: Viét tiép dé hoan thanh cau:

- HS doc yéu cau .

- HS 1am bai ca nhan

- GV nhéan xét, khen ngoi HS.

+ Nho ¢6 in-to-nét ban cé thé doc tin tirc trén dién thoai.

+ Nho c6 dién thoai, em ¢ thé néi chuyén véi ong ba & qué.

+ Nho c6 may tinh, em c6 thé biét dwoc nhiéu thong tin hiru ich.



+ Nho ¢6 ti vi, em ¢ thé xem dwegc nhiéu bé phim hay.

- GV tong két cac ¥ kién phat biéu ctia HS, nhin manh céng dung ctia in-to-nét va
nhic nhé HS st dung 6 hiéu qua.

- GV nhan xét, khen ngoi HS.

3. Hoat dong van dung, trai nghiém (4 — 5°)

- HS néu cdng dung ctia in —to — net d6i véi cude song.

- GV nhan xét gio hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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Thur Tu, ngay 03 thang 4 nam 2024
TOAN TU DUY

ON TAP (Tiét 28)

I. YEU CAU CAN PAT

- On tap lai vé cach tinh d6 dai dudng gap khiic va ddi cac don vi do.

- Phat trién tu duy logic — tong hop — triru twong hoa — khai quat hoa cho hoc sinh.

- Hoc sinh rén ki nang thyc hanh, van dung kién thire vao thyc tién cudc song.
II. PO DUNG DAY HQC

- File bai giang, phiéu bai tap.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)

- GV huéng dan HS van dong va hat bai: “Trdi ddat nay la cia ching minh”.
- GV dan dit vao bai.
2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (25 - 27°)

Huwéng din hoc sinh lam bai tdp, két hop chém chiva bai.

Bai 1:



Tinh d6 dai dudng gap khuc MNPQ (nhu hinh va):
P

dcm

Bcm ) 1dm

N
- GV goi HS doc yéu cau bai toan.
- GV cho HS lam bai ca nhan vao Phiéu bai tap.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khin.
- GV goi HS chia sé két qua.
- GV nhan xét va khen ngo1 HS.

Bai 2: Puong gap khiuc ABCD c6 tong d6 dai ciia hai doan AB va BC bang 36 cm,
doan thang CD dai 25 cm. Tinh d6 dai dudong gép khuc ABCD.

- GV goi HS doc yéu cau bai toan.

- GV cho HS thao luan nhom bon va lam bai vao Phiéu bai tap.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khin.

- GV nhén xét va khen ngo1 HS.

Bai 3: Mot duong gap khic gdm hai doan thang, doan thang thir nhat dai 27 cm, doan
thang thir hai dai hon doan thi nhat 24 cm. Tinh d6 dai duong gap khic do.

- GV goi HS doc yéu cau bai toan.

- GV cho HS thao luan nhom d61 va lam bai vao vé 0 1.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khin.

- GV nhén x¢ét va khen ngoi HS.

Bai 4:



Tinh d6 dai dudng gap khuc sau:
5cm

5cm 5cm

5cm 5cm

- GV goi HS doc yéu cau bai toan.
- GV cho HS lam bai ¢4 nhan vao vé 6 li.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khin.
- GV goi HS chia sé két qua.
- GV nhan xét va khen ngo1 HS.
3. Hoat dong van dung, trai nghiém (3 - 5’)
Bai 5:

Tinh @6 dai dudng gap khic ABCDA (nhu hinh vé):

%, 2cm g

d4cm
3cm

D N
6cm C

- GV goi HS doc yéu cau bai toan.
- GV cho HS thao luan nhom d61 va lam bai vao vé 6 1.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khin.
- GV nhan xét va khen ngoi HS.
- GV nhan xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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TIENG VIET
BAI 19: TU CHU BO CAU DEN IN-TO-NET
NGHE - VIET: TU CHU BO CAU DEN IN-TO-NET. (Tiét 287)

I. YEU CAU CAN PAT

- 95% HS viét dung doan chinh ta theo yéu cau, viét ding mot sb tir ngit kho viét:
in — to - nét, trao déi, hudn luyén.

- Lam dung céc bai tap chinh ta.

- Biét quan sat va viét dung cac nét chit, trinh bay dep bai chinh ta.
- HS c6 y thire cham chi hoc téap.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong khai dong (2 - 3°)

- HS tham gia trd choi: “Pém nguoc”.

- HS tich cuc tham gia tro choi.

+ GV dua ra cac am, van duoc sa"lp Xép khong theo thir tu nhat dinh: #r chii bo cdu
dén in — to - nét

+ GV ho bat dau va dém nguoc thoi gian trong thoi gian 30 gidy (hoic 60 gidy), yéu
cau HS sip xép lai trat tir ctia tir khoa méi.

- GV két ndi, dan dét vao bai méi.

2. Hoat dong hinh thanh kién thirc méi (8 - 10°)

- GV doc doan chinh ta can nghe viét.

- Goi 2 — 3 HS doc lai doan chinh ta.

- GV hoi: Poan vin ¢6 chit nao dé viét sai?

- 2 - 3 HS chia sé.

- GV huéng dan HS viét mot sd tir kho vao vo nhap.

3. Hoat dong luyén tap, thuc hanh (18 - 20°)

a. Nghe — viét chinh ta.

- HS nghe viét vao v& 6 1i.

- YC HS d0i v soat 16i chinh ta.

- HS d6i chép theo cip.

- Nhéan xét, danh gia bai HS.

b. Lam bai tap chinh ta

Cau 5: Tim twr ngir:



- Goi HS doc yéu cau .

- GV yéu cau HS 1am bai

a. ¢é tiéng chirc eo: M: chéo thuyén, cdi kéo, khéo 1éo, leo tréo, con méo, dua leo...
b. co tiéng chitc oe: M: chim chich choe, xoe tay, vang hoe, toe toét....

- Goi HS chira bai

- GV nhan x¢ét, khen ngoi HS.

Ciu 6:a) Pién I- n vao chd trong.

Dong song maoi di€u ....am sao

...a"mg ...en mac ao ... ua dao thuot tha

Trua vé troi rong bao ...a

Ao xanh séng mic nhu ..4 méi may

b) Tim tir ngir:

- C6 tiéng chira én: M: bén tau

- C6 tiéng chtra énh: M: ménh mong

+ GV t6 chtrc cho HS choi truyén dién. GV goi HS tim tir c6 chua tiéng én/ énh
4. Hoat dong van dung, trai nghiém (4 — 5°)

- HS néu yéu cau khi viét bai chinh ta

- GV nhéan xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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TIENG VIET
BAI 19: TU CHU BO CAU PEN IN-TO-NET
LUYEN TU VA CAU: MO RONG VON TU VE GIAO TIEP, KET NOI;DAU
CHAM, DAU PHAY (Tiét 288)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS c6 von tir vé giao tiép, két ndi.

- 100% HS sir dung dang ddu cham, dau phay.

- HS ¢6 vén tir chi su vat, chi hoat dong, giao tiép, két ndi

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong khéi dong (4 - 57)

- T6 chitc cho HS hat va van dong theo bai hat: “Pan ga con”.
- GV dan dat, gi6i thiéu bai



3. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (18 - 20°)

Céu 7: Viét tir ngir chi hoat dong ciia cic ban nhé dwéi mdi tranh.

- GV goi HS doc YC bai.

- Bai yéu cau lam gi?

- YC HS quan sat tranh, néu:

+ Ttr ngit chi hoat dong ctia mdi tranh:

1. Poc thu

2. Goi dién thoai

3. Xem ti vi

- GV chira bai, nhan xét.

Céu 8: Chon déu cau thich hop dién vao mdi 6 trong.

- Goi HS doc YC bai

- HDHS dién du vao cdu dau tién, sau cau nay c6 chit Bo dugc viét hoa vy ta dién
ddu cham

-Y/C hs lam VBTTV

- GV chét KT va nhan xét, tuyén duong HS.

+ Ti vi la ban cua ca gia dinh em. B6 em thwong thich xem thoi su, bong da. Me
em thich nghe nhac, xem phim truyén hinh. Con em thich nhat la chwong trinh Thé
gioi dong vdt.

4. Hoat dong Van dung, trii nghiém (2 - 3°)

- HS néu quy tic sir dung ddu cham, du phdy trong cau.

- Nhén xét gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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TOAN
BAI 60: PHEP CONG (CO NHO) TRONG PHAM VI 1000
LUYEN TAP (Tiét 144)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS c6 k¥ ndng thuc hién phép cong trong pham vi 1000;
- HS biét tinh trong trudng hop c¢6 2 dau phép tinh cong, trir;

- HS biét giai va trinh bay giai bai toan ¢ 10 van.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai day.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU



1. Hoat dong Khéi dong (3 - 5°)

- GV két hop v6i quan tro diéu hanh trd choi: Chuyén bong
+ND choi quan trd néu ra phép tinh dé hoc sinh néu két qua twong tmg:
124 + 217 306 + 55

166 + 40 224 + 57

- Giao vién téng két tro choi, tuyén duong hoc sinh tich cuc.

- GV nhan xét va dan vao bai

2. Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (20 - 25°)

HS lam bai tdp trong VTH. GV két hop cham chita bi.

Bai 1: Pit tinh rdi tinh.

- GV néu yéu ciu cta bai.

- Bai tap yéu cau ching ta lam gi?

- 1 HS néu cach dat tinh.

- 1 HS néu céch thyc hién phép tinh.

- YCHS lam bai vao bang con

548 +312 592 + 234 690 + 89 427 + 125

- G140 vién nhan xét.

- YC 1 HS néu cach dat tinh va tinh.

Bai 2: Toa nha A cao 336 m, toa nha B cao hon toa nha A 126 m.Toa nha B cao bao
nhiéu mét ?

- Goi 1 HS néu yéu cau bai

+ Bai toan cho biét gi?

+ Bai toan hoi gi?

+ Pé tinh duogc Toa nha B cao bao nhiéu mét em hiy néu phép tinh ?
- Yéu cau 1HS 1am vao bang phu c 16p 1am vao vo

- Yéu cau 1 em 1én bang chia sé két qua.

Bai 3: Tinh.

- Goi 1 HS néu dé bai

- GV dua ra bai toan;

468 +22 + 200

Bai giai

Tda nha B cao s6 mét la:

336 + 129 = 465(m)

DPap s6 : 465 m

- GV hoi:

+ Pay 1a bai toan c6 may phép tinh ?

+ Ban nao c6 thé néu cach thyuc hién phép tinh ctia bai toan nay ?



- YCHS lam bai theo nhém 4

T6 1+2: 7525+ 550

T6 3 +4: 747+ 123 - 100

- YCHS chia sé

- Nhan xét

* Bai 4:

- Yéu cau hoc sinh quan sat tranh va néu cac di kién ( lugng nudc & mdi bé).

-Bé 1 dung duogc bao nhiéu lit nude ?

-Bé2 dung duogc bao nhiéu lit nude ?

- Pé biét duogc sau khi hai bé day nude, tong lwong nudc trong hai bé 1a bao nhiéu lit
ta nén 1am thé nao ?

- Yéu cau hoc sinh viét phép tinh va thuc hién 240 + 320 = 560.Sau d6 tra 10i cau hoi
cua bai toan.

-Vay: “Sau khi cac bé ddy nudc, tong lugng nudc & hai bé 1a bao nhiéu lit ?1a 560
lit.”

- Dua vao tranh va hiéu biét ctia hoc sinh gido vién c6 thé dé sinh du doan xem dé
nao day nudc trudc tinh tir lic bat ¢4 sdu md voi nudc.

* Bai 5:

- Gido vién minh hoa timg budc di ciia robot Tik Tok theo diy lénh. O ciu a lam
mau.

- Tuy diéu kién gido vién c6 thé dit thém cau hoi;Chang han tir vi tri xudt phat dé dén
s6 46, Tic — toc ¢6 thé di leo day I¢nh nao ?

- Cau hoi nay co6 nhiéu dap an

- Néu di theo 1énh......thi Tic — téc s& dén 6 ghi sd la: 322

- Néu di theo 1énh......thi Tic — toc s& dén 6 ghi s6 1a: 368

- Tong ctia hai s6 thu duoc ¢ cau b bang:

322 +368 =690

- GV nhan xét, két luan.

3. Hoat ddng ciing ¢ (3 - 5°)

- HS néu cach so sanh phép toan c6 chira don vi do

- Nhan x¢&t gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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TOAN
BAI 61: PHEP TRU (KHONG NHO) TRONG PHAM VI 1000 (Tiét 145)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS thuc hién dugc dugc phép trir khong nhé trong pham vi 1000.

+ Pat tinh theo cdt doc.

+ Tu phai qua trai, lan luot cong hai s6 don vi, hai s6 chuc va hai sb tram.

- HS thuc hién duoc viéc tinh toan trong truong hop c6 2 dau phép tinh cong, trir (theo
thir tu tir trai sang phai) trong pham vi cac sd va phép tinh da hoc

- HS van dung duogc vao giai toan ¢ 101 vin, két hop phép tinh véi so sanh sd.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (3 - 5°)

- GV t6 chtrc tro choi “Ai nhanh hon”.

- Cach choi: GV dua ra bai toan dé hoc sinh néu dap sé:

Thiing I dung 156 lit dau. Thiing hai dung nhiéu hon thing thir nhat 27 lit dau. Hoi
thung thit hai dung bao nhiéu lit dau? (...)

- Gigo vién nhan xét, tong két tro choi va tuyén duong nhitng HS tra 101 ding va
nhanh.

- Gi6i thi€u bai méi: Phép trur (khong nho) trong pham vi 1000.

2. Hoat dong Kham pha (8 — 10°)

- GV HD HS céach néu bai toan:

- HS néu bai toan, GV chiéu hinh biéu din s6 nhu phan bai hoc trong sach gido khoa.
- Bai todn: Qué ctia Nam cach day 254 km, qué Tuén xa hon cach day 586 km. Héi
qué Tuan xa hon bao nhiéu ki — 16 - mét?

+ Muon biét xa hon bao nhiéu ki — 16 - mét ,ta lam thé nao?

+ Vay 586 trir 254 bang bao nhiéu?

- HG HD HS céch dit tinhd i tinh.

- Thuc hién phép tinh tir phai sang tréi.

6 trir 4 bang 2, viét 2.

8 trir 5 bang 3, viét 3.

5 trir 2 bang 3, viét 3.

Vay 586 - 254 = 332.

- HS nhic lai cach dit tinh roi tinh.

3. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (18 - 20°)

Bai 1: Tinh



- HS néu yéu cau bai tap.

- GV yéu cau HS néu cach tinh 1 phép tinh.

467

240

227

- HS 1am bai c4 nhan vao vé. 3 HS 1én bang lam bai.
732 291 991

412 250 530

321 11 461

- HS nhén x¢&t bai trén bang.

- GV nhan xét, tuyén duong.

GV chét cach dat tinh réi tinh phép trir (khéng nhé) trong pham vi 1000.
Bai 2: Dit tinh rdi tinh

- HS néu yéu cau bai tap.

- HS lam bai cd nhan vao vé 0 1i. 4 HS 1én bang lam bai.
- YCHS dbi v& cham chéo.

- GV nhan xét.

Bai 3: Tinh nhim (theo miu)

- HS néu yéu cau cta bai.

- YCHS doc mau. GV HD HS tinh nham.

600 - 200 =7

6 tram - 200 tram = 4 tram

600- 200 = 400

- HS thdo luan nhém doé1 va lam bai vao vo Thuc hanh toan.
700 -300=......... 800—-500=.........
600-400=......... 900-700=.........

Bai 4:

- HS néu yéu cau bai.

+ Bai toan cho biét gi?

+ Bai toan hoi gi?

- HS thao luan nhém do61, hoan thanh bai vao vé 6 1.

- 1 HS 1én bang 1am bai.

Bai giai:

Bac Hung thu hoach dugc s ki — 16- gam théc nép 1a:
580 — 40 = 540 (kg)

Dép s6: 540 kg

4. Hoat dong Van dung, trai nghiém (8 - 10°)



- Em hay néu cach dat tinh va cach tinh phép trir (khéng nho) s6 c6 ba chir
s6 voi s6 ¢o ba, hai hodc mot chit sb (trong pham vi 1000).

- GV nhan x¢ét gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)

TU NHIEN VA XA HOI

BAI 18: CO QUAN BAI TIET NUOC TIEU, PHONG TRANH BENH SOI
THAN ( Tiét 57)

I. YEU CAU CAN PAT

- Néu duoc su can thiét cua viéc uéng da nudce, khong nhin tiéu dé phong tranh
bénh soi1 than

- Biét dugc tac hai néu nhu an udng, sinh hoat khong ding cach

II. PO DUNG DAY HQC

- GV : - File bai gidng

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (4 —57)

- GV t6 chire cho HS choi tro: P6 vui ciing bé bang viéc tra loi ding cdc cdu hoi
sau:

+ Con nguoi gom cé may qud thin ?

+ Nude tiéu tir than qua bé phdn ndo xuong boéng ddi ?

+ Thdn cé chire ning loai bé cdc chat thai gi ?

- GV dan dit vao bai

2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh ( 23 —25)

*Choi tro choi “Néu, thi”

- GV chia 16p thanh hai doi va chi dinh mgt HS lam quan tro. M&di dbi ctr ra mot
ban lam uong tai.

- HS chia thanh 2 ddi, nghe phd bién luat choi va choi trd choi: 1-c, 2-a, 3-b, 4-d.
-GV phé bién cach choi: Hai doi sé bat tham xem déi ndo duwoc phat the “néu”,
doi nao duwoc phat the “thi”. Sau do sé doi nguoc lai. Trong tai sé xem doi nao
ghép cdu “thi” véi /cau “Néu” nhanh va ding la thang cudc.

- GV t6 chtrc cho HS thao ludn nhom 4 cau hoi & SGK trang 106:

+ Néu su cdn thiét phai uong i nudée, khéng nhin tiéu?

+ Em cdn thay doi théi quen ndo d@é phong tranh bénh séi than.

- GV cho HS doc 101 ctia con ong ¢ trang 106 SGK.

- HS tré lo1:



+ S can thiét phai uéng nudc, khong nhin tiéu: dé loc dwoc chat doc trong co thé
va thadi ra ngoai, dong thoi tranh dwgc nguy co co mdc séi thén.

+ Em cdn thay déi théi quen nhw uéng nwéc va khéng dwoc nhin tiéu dé phong
tranh bénh soi than.

- GV két luan : Can thay d6i thoi quen nhin tiéu, udng du nudc, tranh dn udng
nhiéu thire dn ¢6 nhiéu mudi, thic uéng hai than

3. Hoat dong Van dung, trii nghiém (4 - 5’)

- HS xem video cach phong tranh bénh séi than

- GV nhan xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Biéu chinh riéng)
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TU NHIEN VA XA HOI
ON TAP VA PANH GIA CHU PE CON NGUOI VA SUC KHOE (Tiét 58)

I. YEU CAU CAN PAT

- Hé théng lai nhiing kién thire da hoc veé cac co quan van dong, ho hép va bai tiét
nudc tiéu.

- Cung c6 ki nang trinh bay, chia sé thong tin.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: - File bai giang

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (4 —57)

- HS nghe va van dong theo bai hat Strc khée gia dinh

- GV dan dat vao bai

2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh ( 23 —25)

Héi - dap vé cac co quan van dong, ho hip va bai tiét nude tiéu

Bwoc 1: Lam viéc theo nhom 4

- GV yéu cau HS dua vao so do ¢ trang 107 SGK dé ciing cdc ban trong nhém dt
cdu hoi va tra 1oi vé cdac bg phdn chinh, chike ndng ciia cdc co quan: vin dong, ho
hdp, bai tiét nwéce tiéu.

- HS quan sat so dd, thao luan, tra 16i cau hoi.

Bwoc 2: Lam viéc cad lop

- GV yéu cau lan luot dai dién mdi nhom 1én bang néu mot trong s6 nhitng cau hoi
da dugc chuin bi & bude 1 va chi dinh nhém ban tra 10i, ¢6 thé moi cac HS khac
nhan xét cau tra 101. Nhom nao tra 161 dung s€ dugc dat cau hoi cho nhém khac. Cu



tiép tuc nhu vay cho dén khi da s6 cac ndi dung can 6n tap duoc nhic lai.

- HS trinh bay:

- GV quan sat, diéu khién nhip d6 “Hoéi - ddp” giita cac nhom (néu can).

- GV nhén xét, danh gia vé mirc d6 nam ving kién thirc va ki ning héi - dap cua
HS vé chu dé nay.

3. Hoat dong Van dung trai nghiém (4 - 5’)

- Hom nay em hoc bai gi

- Em c6 y kién gi vé bai hoc ngay hom nay khong ?

- GV nhan xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Biéu chinh riéng)

..........................................................................................................................................

>k sk sk sfe sk s sk s sk sk s ok s sk sk sl sk s sk s sk sk s sk seosk sk sk sk sk ks ko

Thur Nam, ngay 04 thang 4 nam 2024

TIENG VIET
BAI 20: TU CHU BO CAU DPEN IN-TO-NET
LUYEN TAP: VIET POAN VAN TA PO DUNG TRONG GIA PINH
POC MO RONG (Tiét 289 + 290)

I. YEU CAU CAN PAT

- 95 - 100% HS viét dugc doan van ta mot dd dung trong gia dinh em.

- Tu tim doc sach, bdo va chia sé vdi ban cach sir dung mdt do dung trong gia dinh
em.

- HS ¢6 ki ning hiéu biét cong dung mot s6 d6 dung trong gia dinh

- Biét sir dung mot s6 d6 dung cua gia dinh trong sinh hoat hang ngay.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong khéi dong (3 - 57)

- HS van dong bai hat: Ca nha thuong nhau

- GV dan vao bai

2. Hoat dong luyén tap, thwe hanh (30 - 35°)

a. Luyén viét doan vin.

Bai 1: Ké tén cac dd vat dwoc vé trong tranh va néu cong dung ciia chiing
- HS néu YC bai.

- YC HS quan sat tranh, trd 161 cau hoi:



+ Trong tranh c6 nhitng d6 vat gi?

+ Em hay néu cong dung cua ching.

-2 - 3 HS tra lo1:

+ ti vi, t lanh, ndi com dién, may tinh...

- HDHS néi vé cong dung ctia 1 dd vat theo cip:

Vi du:

- Tu lanh c6 cong dung gi?

+ Nho ¢6 tu lanh, thirc dn cua nha em dugce bao quan tuoi ngon 1au hon
- Quat dién co tac dung gi?

+ Quat dién co tdc dung lam mat khong khi.

- GV goi HS 1én thuc hién.

- GV nhan manh cac cach néi khac nhau vé cong dung cta do vat.
- Nhan xét, tuyén duong HS.

Bai 2: Viét 4 - 5 cAu ta mot dd dung trong gia dinh em.

- HS néu YC bai.

- HS quan sat so dd va doc cac goi ¥ sgk.

- HS dua vao goi ¥ va viét cau TL ra nhap.

- GV nhan xét va gop y.

- GV HDHS cach viét lién két cac ciu tra 10i thanh doan vin, chil y cach dung dau
cau,

cach str dung céc tir nglt chinh xac.

- Cho HS doc doan vin mau tham khao.

- YC HS thyc hanh viét vao VBT.

- GV quan sat, ho trg HS gip kho khin.

- Goi HS doc bai lam cua minh.

- Nhan xét, chita cach dién dat.

2. Poc mé rong (20 - 257)

Bai 1: Tim doc sich, bao hoic ban huéng din sir dung mot s6 d6 dung trong gia
dinh.

- Go1 HS doc YC

- T chire cho HS tim doc mét cudn sach vé chuyén la do day.

- T6 chitc cho HS chia sé cudn sach.

- T6 chire thi doc mot s cau tho hay.

- Nhén xét, danh gia viéc doc mo rong cua HS.

Bai 2: Trao déi véi ban mot sé diéu em di doc duwoc

- Go1 HS doc YC

- GV cho HS quan sat phiéu doc sach va goi HS doc to thong tin.



- HDHS tur viét thong tin vao phiéu doc sach.

- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.

- Go1 HS doc bai lam cua minh.

- Nhan xét, chita cach dién dat.

3. Hoat dong Van dung, trii nghiém (28 - 30°)

- Yéu cau HS néu cong dung cia mot s6 d6 dung trong gia dinh.
- GV nhén xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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Thur Sau, ngay 05 thang 4 nam 2024

TOAN
BAI 61: PHEP TRU (KHONG NHO) TRONG PHAM VI 1000
LUYEN TAP (Tiét 146)

I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS c6 ki nang dit tinh r6i tinh phép trir (khong nhd) trong pham vi 1000
- HS biét van dung vao cac phép tinh trir vao dang toan c6 161 van voi mot bude tinh.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (3 - 57)
- Go1 2 HS 1én bang lam; cadc HS khac lam v& nhap
* D3t tinh roi tinh: 548 - 312
592 -222
- GV nhan xét, dan dat vao bai.
2. Hoat dong Luyén tap, Thuc hanh (23 — 25°)
HS lam bai tdp trong VTH Todn. GV két hop chdm chita bai.
Bai 1: Tim chir s6 thich hop.
- HS néu YC bai.
- GV cho HS thao luan nhém 4, 1am vao vo thuc hanh toan. 3 HS 1€n bang lam.
- GV quan sat ho trg HS gip kho khan.
- Nhan x¢&t, tuyén duong HS.
Bai 2: Quan sat tranh rdi tra 161 cAu héi.
- HS néu YC bai.



YC HS quan sat tranh.

- GV YCHS thao luan nhom d61 va lam bai vao vo Thuc hanh toan.
- GV nhéan x¢t, tuyén duong HS.

- GV chét cach tinh nham phép trir (khéng nhé) trong pham vi 1000.
Bai 3: Tim 6 che muwa thich hop.

- HS néu YC bai.

- GV cho HS lam bai ca nhan vao vé Thuc hanh toan.

- GV t6 chirc tro choi truyén dién dé chia sé két qua.

- GV nhéan x¢t, tuyén duong HS.

Bai 4: Tim chir s6 thich hop

- HS néu YC bai.

- GV cho HS quan sat tranh va tra 161 cau hoi:

+ Birc tranh thir nhat c6 phép tinh 245 -125 bang bao nhiéu?

+ Cai can dang o vi tri bang nhau, thi can nang ctia 2 vat trén nhu thé nao?
+ Vay két qua can dién 1a s may? (s6 0)

- GV YCHS thao luan nhom 4 lam 2 tranh con lai.

- GV quan sat, ho trg HS gip kho khin.

- GV nhan xét, luu ¥ HS quan sat can than khi lam.

- GV chét cach so sanh so.

Bai 5:

- HS néu YC bai toan.

- GV goi HS néu cach giai.

- HS lam bai cd nhan vao vé 0 1.

Bai giai:

S6 hoc sinh nam truong tiéu hoc ¢6 la:

465 - 240 = 225 (hoc sinh)

Pap s6: 225 hoc sinh nam

- GV chét cdch lam va trinh bay badi todn gidi.

4. Hoat dong Van dung, trai nghiém (3 - 5°)

- GV yéu cau HS néu cach dit tinh rdi tinh phép trir (khong nhd) trong pham vi 1000.
Céch so sanh s6 ¢6 3 chit so.

- GV nhan xé&t gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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HOAT PONG STEM
MO HINH XE PAY PO (Tiét 15 + 16)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS néu dugc tén goi, s6 luong cac bd phan 1ap rap mo hinh xe day do .

- HS thuc hanh lip rap duoc mé hinh xe ddy do .

- Hirng thu tham gia cac hoat dong kham pha khoa hoc.

II. PO DUNG DAY HQC

- File bai giang. Phiéu hoc tap

- Phiéu hoc tép.

- B6 lap rap mo hinh xe ddy do phéat cho nhém HS.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (3 - 5°)

- HS quan sat video vé cac loai xe day khac nhau va tra 1oi cau hoi: Néu loi ich cua
ting loai xe day

- Giéi thiéu mé hinh ban chai dién twong ty nhu hoat dong cua xe day dd

2. Hoat dong Kham pha (15 - 20°)

* Tim hiéu cdc bp phin ciia mé hinh xe day do

GV gidi thidu vé xe day

- Tén goi: xe day do.

- GV yéu cau HS 1am viéc nhom, quan sat hinh anh trong sach HS va néu tén cac
bd phan cia xe day do.

- GV moi mét sb HS tra 101, mot sé6 HS khac nhan xét. GV nhén xét chung.

- GV chét lai cau tao cuia xe day gom: thing xe, banh xe, gam xe, ngudn dién

- GV goi mot s HS nhic lai tén goi.

* Tim hiéu cdc chi tiét ciia b lip rdp mé hinh xe diy dé

-GV yéu cau HS 1am viéc c4 nhan thyc hién hoat dong 2 trong SHS: Nébi cac chi
tiét v4i tén goi cua chiing.

- GV t0 chirc Tro choi “Ai nhanh — Ai dung”.

- GV phat cho mdi nhom 04 anh vé cac chi tiét 1ap rap mo hinh xe day do, 04 thé tén
g véi cac chi tiét do.

Ludt choi: GV chia 16p thanh 4 doi cur hai doi thuc hién mot lugt choi ,doi 1 dua ra
1 anh bt ki, nhiém vu cta doi con lai s& phai lya chon 6 chit cho phu hgp voi anh .
M&i dap an dung s& duoc 1 diém. Sau d6 d6i luot choi cho 2 d6i con lai . trd choi két
thic d6i nao lwa chon duoc nhidu dap 4n ding nhat sé& 1a doi thing cudc.

- GV goi ddi gianh chién thing chia sé két qua va kinh nghiém choi cho cac doi con
lai.



- GV huéng dan HS tim hiéu céng dung ting chi tiét.

GV cho HS quan sat ting chi tiét va dit cau hoi khai thac kinh nghiém song cta
HS vé cong dung cua ting chi tiét:

Mot s6 ciu hoi goi ¥

+ Banh xe dung dé lam gi?

+ Nho chi tiét nao ma banh xe c6 thé chira do do ?

- GV gi6i thiéu lai cho HS cong dung ctia timg chi tiét trong b lap rap

3. Hoat dong luyén tap, thwe hanh (23 — 25°)

Lap rap mo hinh xe day

a. Chuén bi

- GV phat cho mdi HS 1 b6 lap rap mo hinh xe day do va bang dinh

- GV yéu cau HS 1am viéc ca nhan, quan sat cac chi tiét trong bo ldp rap mo hinh xe
day d6

- GV yéu cau HS thao luan theo nhom va trinh bay lai cac bd phan lap rap mo hinh xe
day do

b. Cach thuc hién

- Cac nhom, thao luan cung xay dung phuong an riéng lap rap mé hinh xe day do

- GV quan sat, nhan xét va phat hién cac budc chua dung (néu co).

- GV huéng dan HS thyc hanh theo cac budc lap rap sau:

+ Lép banh xe vao gam xe

+ Ldp thiing xe

+ Gan khay pin

+ Tudt dau soi ddy ciia khay pin

+ Noi déay mau den ciia khay pin Véi dong co

+ Ldt lai gam xe, néi day mau do ciia khay pin vdao cong tic

+ Ldip pin cho san phim

* Chia sé va hoan thi¢n sin phim

- GV moi dai dién mot s HS chia sé cac bude 1ap rap va san pham hoan chinh cua
minh. GV ¢6 thé goi HS lap rap ding va HS lap rap chua dung dé cac HS khac theo
doi va dua ra nhan xét, rat ra kinh nghiém.

- GV hudéng dan HS cho ban chai dién hoat dong thur.

- Cac HS khéc quan sat, nhan xét va phat hién cac budc chua ding (néu co).

- GV va HS cung nhan xét san pham cua HS lap rap dung va HS lap rap chua lam
dung & ting bude cu thé.

- GV yéu cau HS cung rat kinh nghiém vé phuong an lap rap san phiam cua nhom
minh.

- GV yéu cau Cac HS hoan thién va trung bay san pham.



4. Hoat dong van dung, trai nghiém (18 — 20°)

- GV va HS cung t6 chirc choi mot sb tro choi ¢o sit dung xe day:

- Goi $: Tro choi thi tiép ste: Mdi nhom sé lya chon 2 ngudi choi va sir dung xe day
dd dé cho dd va vuot qua 1 quang dudng bat ki, sau d6 chuyén do sang xe day tiép
theo. Trong thoi gian 5 phat, d6i choi ndo chd duoc nhiéu d6 nhat s& 1a doi danh chién
thing

- GV nhan xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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TIENG VIET CUNG CO
LUYEN VIET CHU HOA M (Tiét 81)

I. YEU CAU CAN PAT

- Cung c6 viét chir viét hoa M ¢ vira va ¢ nho.

- Viét dung 2 kho tho dau bai tho: Me

- Rén cho HS tinh kién nhan, can than.

- C6 ¥ thirc tham my khi viét chit.

II. PO DUNG DAY HQC

- File bai giang. Mau chir hoa M.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (3 —5°)

-Yéu cau HS:

+ Néu cac nét cia chir M?

+ Do cao, do rong chir hoa M.

2. Hoat dong luyén tap, thwe hanh (23 - 25°)

a. Hwéng din viét ciu vng dung

- Goi HS doc bai tho can viét.

- GV viét mau cau tng dung trén bang, luu y cho HS:
+ Viét chit hoa M dau cau.

+ Cach nbi tir M sang e

+ Khoang cach gifra cac con chir, do cao, d4u thanh va diu cham cudi cau.
b. Thuc hanh luyén viét

- YC HS thuc hién luyén viét chir hoa M va bai tho trong v& Luyén viét.
- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.

- Nhan xét, danh gia bai HS.



3. Hoat dong van dung, trai nghiém (3 — 5’)

- HS v€ va trang tri chir hoa M.

- GV nhén xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)

..........................................................................................................................................
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HOAT DPONG TRAI NGHIEM
POI BAN CUNG TIEN (Tiét 87)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS nim duogc nhirng viéc lam 16p da thuc hién tdt dé phat huy. Nhiing diém
han ché dé khéc phuc.

- 100% HS biét giao luu, chia sé v&i cac doi ban cung tién 1én trong 16p va hoc duoc
nhirng diéu tét tir cac d6i ban cung tién.

- 100% HS no1 dugce nhiing diéu tha vi hoc duge tir nhirng d61 ban cung tién.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: + File bai giang.

+ Két qua hoc tap, rén luyén cua ca 16p trong tuan. Thu khen, qua

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (4 — 5°)

- GV va HS cung hat bai hat: “Lép chiing minh”

- GV gidi thi€u bai hoc

2. Hoat dong Luyén tap — Thuc hanh (8 — 10°)

a. Nhan xét tuan 29

- GV yéu cu céc td trudng bao céo tinh hinh cua té minh.:

+ Di hoc chuyén can:

+ Téc phong, dong phuc .

+ Chudn bi bai, dé dung hoc tap

+ Vé sinh.

+ GV nhan xét qua tuan hoc qua:

* Tuyén duong:

- GV tuyén duong ca nhan co thanh tich thuc hién tot nén nép cua 16p.

- GV tang Thu khen, qua.

* Nhdc nho:

- GV nhéc nhé nhirng ton tai han ché cua 16p trong tudn.

- Binh bau 2 ban c6 thanh tich Xuit séc cta tuan.



b. Phwong huwéng tuin 30

- Phat huy nén nép tdt da dat duoc, khéc phuc nhiing han ché: di hoc mudn, an sang
mudn, xép hang tdp mua hat san truong

- Cham soéc “Bon cay em cham”.

- Thuc hién phan loai réc tai ché

3. Hoat dong van dung, trai nghiém (23 — 25°)

- 3 - 4 d6i ban cung tién 1én trudc 16p dé cung trao doi, giao luu voi cac ban vé nhiing
viéc da 1am dé gitp d& nhau cung tién bo.

- GV khuyén khich HS dudi 16p dit cau hoi cho cac doi ban cung tién.

- GV yéu cau HS néi vé nhitng diéu thi vi hoc dugc tir nhitng chia sé ctia cac doi ban
cung tién.

- GV khen ngoi cac doi ban cung tién va bay té mong mudn, hi vong 16p sé& c6 thém
nhiéu d6i ban cung tién.

- GV nhan xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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Ban giam hi¢u ky duyét T truéng Giao vién

Doan Thi Cuc Nguyén Thi Lan Anh Vii Phuong Thiy

Tiéng Viét tiét 4,5 sang th tu
1a bai 20 ( Khong phai bai 19)
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	c. Luyện tập theo văn bản đọc
	Câu 1. Khoanh vào từ ngữ có trong bài đọc thể hiện thái độ của hà mã khi cún nhờ đưa qua sông.
	Câu 3. Viết lại những điều mà em đã học được từ bài đọc.
	Câu 4. Dựa vào bài đọc, viết tiếp các câu dưới đây:
	Câu 5. Sắp xếp các bức tranh dưới đây theo đúng trình tự của bài đọc.

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (4 – 5’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	BÀI 19: CẢM ƠN ANH HÀ MÃ
	VIẾT: CHỮ HOA M (Tiết 283)

	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động, kết nối (3 – 5’)
	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới (8 – 10’)
	b. Hướng dẫn viết câu ứng dụng
	3. Hoạt động Luyện tập - Thực hành (13 - 15’)
	b. Soát lỗi, chữa bài.
	4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	BÀI 19: CẢM ƠN HÀ MÃ
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (2 - 3’)
	2. Hoạt động khám phá, luyện tập (20 - 25’)
	b. Nghe kể chuyện
	c. Nghe và kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.
	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	EM VÀ CÁC B ẠN (Tiết 86)

	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (2 – 3’)
	2. Hoạt động Khám phá (8 -10’)
	3. Hoạt động Luyện tập, thực hành (15 – 17’)
	4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (3 - 5’)
	2. Hoạt động Khám phá (8 – 10’)
	a) Giới thiệu phép cộng.
	b) Đi tìm kết quả.
	c) Đặt tính và thực hiện.
	3. Hoạt động luyện tập, thực hành: (20 - 25’)
	Bài 1: Tính
	* Bài 3:
	Bài giải
	3. Hoạt động củng cố (3 - 5’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 1: Tính (theo mẫu)
	Bài 2: Đặt tính rồi tính
	Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu)
	Bài 4:
	Bài 5:

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động, kết nối (4 – 5’)
	2. Hoạt động Khám phá, luyện tập (28 - 30’)
	b. Luyện đọc đoạn theo nhóm kết hợp giải nghĩa từ
	Bảng tiêu chí đánh giá
	c. Đọc toàn bài
	1. Hoạt động Khởi động (2 – 3’)
	2. Hoạt động Luyện tập, thực hành (25 - 27’)
	b. Luyện đọc lại.
	c. Luyện tập theo văn bản đọc
	Câu 2: Ngày nay, chúng ta có thể trò chuyện với người ở xa bằng những cách nào?

	Câu 3: Xếp các từ trong ngoặc đơn vào cột thích hợp.
	Câu 4: Viết tiếp để hoàn thành câu:
	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (4 – 5’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 1:
	Bài 4:
	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (3 - 5’)

	BÀI 19: TỪ CHÚ BỒ CÂU ĐẾN IN-TƠ-NÉT
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động khởi động (2 - 3’)
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (8 - 10’)
	3. Hoạt động luyện tập, thực hành (18 - 20’)
	b. Làm bài tập chính tả
	b) Tìm từ ngữ:
	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (4 – 5’)

	BÀI 19: TỪ CHÚ BỒ CÂU ĐẾN IN-TƠ-NÉT
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động khởi động (4 - 5’)
	3. Hoạt động Luyện tập, thực hành (18 - 20’)
	Câu 8: Chọn dấu câu thích hợp điền vào mỗi ô trống.
	4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)

	BÀI 60: PHÉP CỘNG (CÓ NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (3 - 5’)
	2. Hoạt động Luyện tập, thực hành (20 - 25’)
	Bài 1: Đặt tính rồi tính.
	Bài 3: Tính.
	Bài giải
	Bài 4:
	Bài 5:
	3. Hoạt động củng cố (3 - 5’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (3 - 5’)
	2. Hoạt động Khám phá (8 – 10’)
	3. Hoạt động Luyện tập, thực hành (18 - 20’) Bài 1: Tính
	Bài 2: Đặt tính rồi tính
	Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu)
	Bài 4:
	4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (8 - 10’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	*Chơi trò chơi “Nếu, thì”

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hỏi - đáp vê các cơ quan vận động, hô hấp và bài tiết nước tiểu
	Bước 1: Làm việc theo nhóm 4
	Bước 2: Làm việc cả lớp


	BÀI 20: TỪ CHÚ BỒ CÂU ĐẾN IN-TƠ-NET
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động khởi động (3 - 5’)
	Bài 2: Viết 4 - 5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em.
	Bài 2: Trao đổi với bạn một số điều em đã đọc được
	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (28 - 30’)

	BÀI 61: PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (3 – 5’)
	2. Hoạt động Luyện tập, Thực hành (23 – 25’)
	Bài 1: Tìm chữ số thích hợp.
	Bài 2: Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi.
	Bài 3: Tìm ô che mưa thích hợp.
	Bài 4: Tìm chữ số thích hợp
	Bài 5:
	4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (3 – 5’)
	2. Hoạt động Khám phá (15 – 20’)
	Tìm hiểu các chi tiết của bộ lắp ráp mô hình xe đẩy đồ

	3. Hoạt động luyện tập, thực hành (23 – 25’)
	* Chia sẻ và hoàn thiện sản phẩm

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (18 – 20’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (3 – 5’)
	2. Hoạt động luyện tập, thực hành (23 – 25’)
	b. Thực hành luyện viết
	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (4 – 5’)
	2. Hoạt động Luyện tập – Thực hành (8 – 10’)
	b. Phương hướng tuần 30
	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (23 – 25’)


